
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

1 43 2002 Thai 37 tuần- ngôi mông,NTĐ,NCRL

17 2 0 /VMC 2 lần

17 3 39 2002 K CTC giai đoạn IA

17 4 46 3003 UXTC 14 tuần

17 5 32 0000 NXTC 14tuần

17 6 42 2012 UXTC 16 tuần

17 7 40 3023 NXTC 16 tuần

18 8 50 3013 U hạ vị 15cm/VMC 3 lần,TC lao phổi

18 9 48 ĐT UXTC 16 tuần

18 10 39 3013 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 11 49 4014 UXTC 16 tuần

19 12 44 2002 UXTC 22 tuần

19 13 40 2002 NXTC 16 tuần/Cao HA

14 48 ĐT UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 37 0020 LNMCơTC +UBT(T)/VS 2(Mổ khó)

17 2 52 2012 UXTC 14 tuần

17 3 18 ĐT UBT  15cm

17 4 48 5005 UBT (P) 6cm N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + MAI THANH.SB

DỰ BỊ  

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + MÃNH.SB + VĂN UYÊN.SB(C)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

M.TUẤN.BM + T.XUÂN.NT + P.ANH.NT

M.TUẤN.BM + T.XUÂN.NT + P.ANH.NT

M.TUẤN.BM + T.XUÂN.NT + P.ANH.NT

      

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + PHƢƠNG.PNT+ M.PHƢƠNG.CK2  

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT+ M.PHƢƠNG.CK2

D.MINH + ĐƢỜNG.SB + K.VŨ.SB (THI)

D.MINH + TRÚC GIANG + K.VŨ.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LÊ.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + A.THƢ4 + PHƢỢNG.SB (C)

H.CẨM + VĨNH THÀNH    

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

2) Cắt TC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 01/09/2014 đến ngày 07/09/2014 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai

1) Mổ lấy thai (dọc thân)

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ HUYỀN

TRẦN THỊ KIM PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

LÂM THỊ TỐ NỮ 

TRƢƠNG THỊ MINH CHÂU

PHẠM THỊ LÂM

NGUYỄN THỊ MỚI

NGUYỄN THỊ TRANG

BÙI THỊ THANH

PHẠM THỊ THANH THỦY

LÂM THỊ THU BẢY

BÙI THỊ THANH HOA

TRIỆU THỊ XUÂN ĐÀO

NGUYỄN THỊ DUNG

ĐẶNG THỊ DUNG

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC

2759

2982

1988

2963

2610

4998

2934

4923

5053

2043

3009

78 S

4933

SHC

40 SA

75

2962

4995

PM

Ngày: 01/09/2014 

Ngày: 03/09/2014 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: TƯ 



17 5 39 0000 NXTC 12 tuần

18 6 62 4024 UXTC 14 tuần

18 7 57 0000 UXTC 30 tuần

18 8 43 2002 Nghi LNMTCBT (T) 15cm/VMC 2lần

19 9 60 5015 UBT  12cm

19 10 48 1001 UXTC 20 tuần

19 11 29 0000 NXTC 12 tuần

12 47 ĐT
UXTC 14 tuần

13 51 4014 UXTC 14 tuần

3 0 0

17 1 52 0000 K CTC giai đoạn I

17 2 45 0010 UXTC 16 tuần/VMC 3lần

18 3 71 110010 U hạ vị 20 cm

18 4 50 3003 UXTC 10 tuần

18 5 38 1001 NXTC 14tuần

19 6 50 5005 UXTC 14 tuần

19 7 45 2012 UXTC 16 tuần

19 8 39 3023 NXTC 16 tuần

9 46 1001 UXTC 16 tuần

10 44 0010 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 56 1001 UBT 2bên 6cm

17 2 40 2002 UXTC 18 tuần/Khiếm thị

17 3 29 1011 U hạ vị 12cm

18 4 30 1001 U hạ vị 20cm

18 5 46 2002 UXTC 16tuần

THU THỦY + THIÊNTHANH + TH.THÚY.TT

THU THỦY + THIÊNTHANH + TH.THÚY.TT

THỌ + PHẠM TÀI + VÂN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + VÂN.SB

DIỄM TUYẾT + D.PHƢỢNG + TRÍ 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + LÊ.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT (S)

THU THỦY + THIÊNTHANH + TH.THÚY.TT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + THUỲ.CK2

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG  

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

DIỄM TUYẾT + D.PHƢỢNG + TRÍ 2

DIỄM TUYẾT + D.PHƢỢNG + TRÍ 2

T.HÒA + NHU + HÀO.SB

T.HÒA + ĐẠO.SB + HÀO.SB (THI)

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + M CHÂU + THAO.SB + ÂN.SB

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + THUỲ.CK2

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + MAI THANH.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC   

T.HÒA + NHU + ĐẠO.SB  

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai   

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ CHỈNH

TRANG THỊ NGỌC KIỀU

LÝ KIM HOA

NGUYỄN THỊ BÉ NĂM

NGUYỄN THỊ MỸ LY

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ MÁNH

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

NGUYỄN THỊ ĐẸP

PHẠM THỊ THA

TRẦN THỊ TƢƠNG

BÙI THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ LÝ

PHAN THỊ KIM PHƢỢNG

HOÀNG THỊ OANH

NGUYỄN THỊ HỮU

BN SẢN A

TRƢƠNG THỊ THANH

HUỲNH THỊ NGỌC HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THÚY

PHẠM THỊ BẢI

NGUYỄN THỊ VÀNG

PHẠM THỊ TRẮNG

LƢƠNG THỊ NIỀM

HOÀNG MỘNG THỦY TIÊN

5104

2992

5136

5146

5173

5105

3028

5119

5202

4705

2793

3018

2989

3025

5049

2698

5012

2951

2981

2974

5037

2959

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/09/2014 

Ngày: 05/09/2014 

Thứ: NĂM 



18 6 38 1001 UXTC 14 tuần + UBT (P) 7cm

19 7 46 1001 UXTC 14 tuần/Tiểu đƣờng

19 8 46 1021 UXTC 16 tuần

19 9 44 1021 NXTC 14tuần/VMC

10 41 2022 UXTC 16 tuần

11 20 0000 NXTC 14 tuần

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỌ + PHẠM TÀI + VÂN.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 3 tháng 9 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX + UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

HUỲNH THỊ NGỌC LAN

ĐIỂU THỊ K'HIÊN

NGUYỄN THỊ KIM MƠ

PHAN THỊ ÁI NGỌC 

NGUYỄN THỊ NGỌC MẾN

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

2990

2548

5191

4919

5150

5134


